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1 0306211114 Lê Gia Bảo 9/10/2003 CÐ TH 21B 6,08 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

2 0306211118 Hứa An Bình 31/10/2001 CÐ TH 21B 5,36 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

3 0306211120 Võ Trường Chinh 25/06/2003 CÐ TH 21B 6,42 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

4 0306211123 Nguyễn Tuấn Dĩ 25/12/2003 CÐ TH 21B 5,26 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

5 0306211125 Nguyễn Lê Khánh Duy 23/06/2003 CÐ TH 21B 6,09 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

6 0306211130 Nguyễn Thành Đạt 28/06/2003 CÐ TH 21B 8,23 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

7 0306211131 Đào Hải Đăng 14/09/2003 CÐ TH 21B 7,03 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

8 0306211133 Trần Anh Đức 18/02/2003 CÐ TH 21B 6,09 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

9 0306211134 Phạm Phú Hậu 30/11/2003 CÐ TH 21B 6,91 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

10 0306211135 Đặng Quang Hiếu 18/06/2003 CÐ TH 21B 7,24 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

11 0306211145 Âu Tuấn Hưng 24/01/2003 CÐ TH 21B 6,16 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

12 0306211147 Võ Nhật Quốc Khang 8/11/2003 CÐ TH 21B 6,56 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

13 0306211148 Đoàn Tuấn Khanh 17/09/2003 CÐ TH 21B 5,6 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

14 0306211149 Nguyễn Tuấn Khanh 7/11/2003 CÐ TH 21B 6,85 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

15 0306211151 Mai Văn Khải 27/06/2003 CÐ TH 21B 6,58 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

16 0306211152 Bùi Duy Khánh 7/6/2003 CÐ TH 21B 5,48 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

17 0306211154 Trần Văn Quốc Khánh 7/1/2002 CÐ TH 21B 5,11 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

18 0306211155 Đỗ Trọng Khiêm 27/06/2003 CÐ TH 21B 5,55 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

19 0306211158 Đặng Anh Kiệt 10/3/2003 CÐ TH 21B 7,34 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

20 0306211162 Trần Thị Mai Liên 17/07/2003 CÐ TH 21B 6,93 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

21 0306211166 Trần Đức Mạnh 22/11/2003 CÐ TH 21B 5,45 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD
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22 0306211171 Lê Thị Kim Ngân 6/10/2003 CÐ TH 21B 6,33 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

23 0306211174 Trần Thành Nghĩa 28/12/2003 CÐ TH 21B 7,39 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

24 0306211177 Võ Hoàng Nhật 3/1/2003 CÐ TH 21B 6,9 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

25 0306211180 Nguyễn Tuấn Phúc 25/06/2003 CÐ TH 21B 5,52 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

26 0306211187 Huỳnh Ngọc Sơn 18/11/2003 CÐ TH 21B 5,98 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

27 0306211192 Đinh Viết Thành 5/11/2003 CÐ TH 21B 7,41 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

28 0306211199 Trần Thế Thông 8/1/2003 CÐ TH 21B 5,82 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

29 0306211200 Nguyễn Hữu Thuận 14/10/2002 CÐ TH 21B 6,43 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

30 0306211206 Nguyễn Minh Trí 11/2/2003 CÐ TH 21B 7,33 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

31 0306211207 Nguyễn Phạm Huy Tuấn 25/06/2003 CÐ TH 21B 5,75 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

32 0306211208 Trần Thanh Tuấn 12/9/2002 CÐ TH 21B 6,44 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

33 0306211210 Đỗ Hoàng Vinh 5/11/2003 CÐ TH 21B 4,94 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

34 0306211212 Võ Văn Vinh 9/4/2003 CÐ TH 21B 6,57 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

35 0306211213 Chướng Hoàng Vĩ 29/10/2003 CÐ TH 21B 5,04 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

36 0306211433 Phùng Đồng Bảo 15/10/2003 CÐ TH 21E 5,49 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

37 0306211434 Trịnh Nguyễn Hoàng DuyBảo 10/10/2003 CÐ TH 21E 7,6 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

38 0306211440 Lại Quốc Duy 26/12/2003 CÐ TH 21E 5,68 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

39 0306211444 Huỳnh Tiến Đạt 30/09/2003 CÐ TH 21E 6,98 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

40 0306211446 Phan Chí Đạt 29/12/2003 CÐ TH 21E 6,58 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

41 0306211451 Phan Khắc Hậu 12/3/2003 CÐ TH 21E 4,79 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

42 0306211452 Tô Khải Hiên 18/11/2003 CÐ TH 21E 8,29 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

43 0306211457 Nguyễn Hoàng Minh Huy 15/10/2003 CÐ TH 21E 6,77 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

44 0306211459 Phạm Gia Huy 18/03/2003 CÐ TH 21E 5,48 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

45 0306211463 Lê Nhật Hưng 10/12/2002 CÐ TH 21E 4,63 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

46 0306211468 Trần Quang Khải 30/04/2003 CÐ TH 21E 4,07 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

47 0306211469 Lê Nguyễn Khánh 12/8/2003 CÐ TH 21E 5,82 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD
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48 0306211476 Lê Hoàng Tấn Linh 2/1/2003 CÐ TH 21E 5,84 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

49 0306211480 Võ Đỗ Trọng Nghĩa 25/09/2003 CÐ TH 21E 5,33 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

50 0306211483 Trần Duy Ngọc 18/06/2003 CÐ TH 21E 5,34 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

51 0306211488 Đàm Hoàng Nhật 3/3/2003 CÐ TH 21E 5,71 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

52 0306211489 Lâm Hoài Nhơn 11/4/2003 CÐ TH 21E 7,43 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

53 0306211492 Phạm Hồng Phát 4/2/2003 CÐ TH 21E 3,54 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

54 0306211493 Phan Văn Phẩm 25/02/2003 CÐ TH 21E 6,48 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

55 0306211494 Lê Bảo Phong 5/4/2003 CÐ TH 21E 6,49 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

56 0306211496 Nguyễn Hoàng Phúc 15/02/2003 CÐ TH 21E 5,71 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

57 0306211497 Nguyễn Hoàng Quý Phú 27/10/2003 CÐ TH 21E 5,21 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

58 0306211498 Cao Hoàng Phúc 8/10/2003 CÐ TH 21E 7,66 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

59 0306211501 Huỳnh Thanh Phước 3/6/2003 CÐ TH 21E 5,48 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

60 0306211502 Nguyễn Hữu Phước 3/1/2002 CÐ TH 21E 7,41 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

61 0306211506 Nguyễn Tuấn Quỳnh 10/12/2003 CÐ TH 21E 5,91 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

62 0306211510 Phạm Hửu Tài 4/12/2002 CÐ TH 21E 6,19 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

63 0306211511 Huỳnh Minh Tâm 28/04/2003 CÐ TH 21E 6,28 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

64 0306211513 Hoàng Nhật Tân 6/4/2003 CÐ TH 21E 5,76 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

65 0306211516 Trần Quốc Thái 31/10/2003 CÐ TH 21E 5,1 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

66 0306211518 Nguyễn Nhựt Thi 17/03/2003 CÐ TH 21E 5,45 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

67 0306211519 Nguyễn Văn Thiện 5/11/2001 CÐ TH 21E 6,29 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

68 0306211520 Bùi Phan Việt Thịnh 19/02/2003 CÐ TH 21E 6,83 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

69 0306211521 Lê Xuân Thịnh 22/12/2003 CÐ TH 21E 6,54 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

70 0306211523 Phạm Kiều Thịnh 3/1/2003 CÐ TH 21E 5,64 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

71 0306211529 Nguyễn Minh Trường 4/11/2002 CÐ TH 21E 6,38 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

72 0306211531 Trịnh Văn Tuấn 9/8/2003 CÐ TH 21E 6,11 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

73 0306211532 Hồ Ngọc Tùng 18/03/2003 CÐ TH 21E 6,14 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD
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74 0306211533 Lê Văn Tú 14/12/2003 CÐ TH 21E 5,95 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD

75 0306211537 Phan Đức Anh Tuấn 15/06/2003 CÐ TH 21E 5,88 x LT ỨD Web CÐ TH 21WEBD
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